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BÁO CÁO NHANH
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I. TIN ATNĐ TRÊN BIỂN ĐÔNG
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 01h00 ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h00 ngày 13/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa sáng ngày 13/11 còn có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN BÌNH ĐỊNH (Theo thông tin từ Trung tâm DBKTTV TW)

1. Diễn biến mực nước:
Hiện nay, mực nước các sông dưới mức báo động 2; mực nước trung, hạ lưu các sông ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đang dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống. Diễn biến mực nước trên các sông như sau:
	TT
	Tỉnh/ Sông
	Trạm
	Mực nước

(07h/

13/11)
	So sánh MNBĐ
	So sánh mực nước đỉnh lũ
	Xu thế

	
	
	
	
	
	MN

đỉnh lũ
	Thời điểm
	So sánh
	

	1
	T.T. Huế

	 
	Bồ
	Phú Ốc
	1,73
	>BĐ1: 0,23
	5,05
	17h/5/11
	<3,32
	Xuống

	 
	Hương
	Kim Long
	0,96
	<BĐ1: 0,04
	4,03
	19h/5/11
	<3,07
	Xuống

	2
	Quảng Nam

	 
	Vu Gia
	Ái Nghĩa
	4,93
	     <BĐ1
	10,11
	21h/5/11
	<5,18
	Xuống 

	 
	Thu Bồn
	Câu Lâu
	0,80
	<BĐ1
	5,15
	06h/6/11
	<4,35
	Xuống



2. Dự báo: Ngày 13/11, các sông ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ thủy điện; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống.
III. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 11/11 đến 19h00 ngày 12/11, các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ một số nơi có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Z 30D (Bình Thuận)
	73 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	47 mm

	Đắc Nông (Đắc Nông)
	37 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	29 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 12/11 đến 07h00 ngày 13/11, các khu vực trên cả nước không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 09/11 đến 19h00 ngày 12/11, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, một số nơi có mưa to (tập trung chủ yếu ngày 10/11), tổng lượng mưa phổ biến 60-80mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	147 mm
	
	Vân Canh (Bình Định)
	87 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	92 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	106 mm

	Gia Vòng (Quảng Trị)
	96 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	91 mm


IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, tính đến 07h00 ngày 13/11, có 32 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung , Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ giảm, các hồ vận hành bình thường. Một số hồ đang xả lưu lượng lớn:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Sông Tranh 2
	07h
	13/11
	172,00
	72,50
	292
	292
	175

	Sông Ba Hạ
	07h
	13/11
	104,96
	38,30
	515
	500
	105

	Sê San 3
	07h
	13/11
	303,97
	241,52
	442
	442
	304,5

	Sê San 4
	07h
	13/11
	214,05
	155,00
	587
	440
	215


2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (cập nhật đến 05h00/13/11), một số hồ chứa đang vận hành xả lũ lưu lượng lớn như sau: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT (m)

	Tả Trạch
	01h
	13/11
	40,68
	190
	458
	45,0

	Nước Trong
	03h
	13/11
	121,35
	93,26
	74,93
	129,5

	Định Bình
	05h
	13/11
	78,20
	186
	81,00
	91,93


V. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh số 423/BC-CQTT ngày 12/11/2017 của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, đến 16h00 ngày 12/11/2017, Bộ đội biên phòng các tỉnh/thành ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.174 tàu/258.583 lao động biết diễn biến của bão số 13 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Văn phòng các Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động ứng phó.

VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo của các địa phương và các Bộ, ngành, tình hình thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ tính đến hết ngày 12/11 như sau:

1. Về người: Tổng số người chết và mất tích là 123 người. Trong đó, số người chết là 107 người và số người mất tích là 16 người (không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 12/11).

2. Về lưới điện

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực PCTT Bộ Công Thương, tính đến 17h00/11/11/2017, tình hình hệ thống lưới điện như sau:

a) Lưới điện 220kV: đã khôi phục xong

b) Lưới điện 110kV: Hiện nay cơ bản đã được khôi phục xong, chỉ còn TBA 110kV Dệt Nha Trang (Khánh Hòa) còn bị cô lập do ngập nước và thiết bị hư hỏng nhiều.

c) Lưới điện trung, hạ thế:


- Tỉnh Phú Yên đã khôi phục 98% phụ tải, tỉnh Khánh Hòa đã khôi phục 97% phụ tải toàn tỉnh.
- Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cơ bản đã được khôi phục hoàn toàn, chỉ còn một số khu vực cục bộ do việc đi lại còn khó khăn, đang tiếp tục được khôi phục cấp điện. 

3. Về giao thông:


Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, tình hình giao thông tính đến 16h00/12/11, như sau:

a) Đường bộ: Tỉnh Quảng Nam còn 03 điểm bị sạt lở, ách tắc, cụ thể: Km108+750 – Km115 tại đường Trường Sơn Đông, Km85 –Km89+500 Quốc lộ 24C, Km116-Km138 Quốc lộ 40B, hiện đang tiếp tục khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến.
b) Đường sắt: Đối với sự cố tại Km1226+780 – Km1226+825 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tiếp tục khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo thông tuyến vào ngày 15/11/2017.

c) Về tàu vận tải bị đắm ở Bình Định do bão số 12: Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn tàu bị chìm.

4. Các thiệt hại khác: Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 12/11.
VIII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục theo dõi diễn biến của ATNĐ, tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.
2. Tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích; khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện, giao thông, thủy lợi; trục vớt các tàu thuyền bị chìm.

3. Tổng hợp, đánh giá thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

4. Tập trung chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác cứu trợ khắc phục hậu quả, mưa lũ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục để sớm tiếp nhận, phân bổ các khoản hỗ trợ của các nước, tổ chức quốc tế.

5. Chuẩn bị công tác đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ, ngập lụt sau bão./.
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